
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH SƠN 
               

              Số        /UBND-NNNT 

V/v cung cấp danh sách hộ                              

sản xuất nông nghiệp để lên                                   

sàn thương mại điện tử   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Bình Sơn, ngày   tháng      năm 2021 

                                                                                
 

                                                                               

                                                                         Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1422/STTTT-BCVT&CNTT ngày 28/10/2021 
của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc thu thập số liệu hộ sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

UBND huyện Bình Sơn cung cấp thông tin các hộ sản xuất nông nghiệp 

lên sàn thương mại điện tử như sau: Theo phụ lục đính kèm 

 Kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT, PCT(NL) UBND huyện; 
- Phòng NN&PTNT huyện; 

 

- VPH: PCVP(NL) NNNT,TH;  

- Lưu VT.  

 

 

 Ung Đình Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN BÌNH SƠN 
ĐĂNG KÝ LÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

(Kèm theo Công văn số        /UBND-NNNT ngày    tháng 11 năm 2021 của UBND 
huyện Bình Sơn) 

TT Họ và tên Địa chỉ  Sản phẩm 

tiêu thụ 

Điện thoại  Thời điểm cung 

cấp sản phẩm 

1 Lê Văn Thuận Thôn Mỹ Huệ 1, xã 
Bình Dương 

Tôm Thẻ 
chân trắng 

0905.186.756 Tháng 5 và  tháng 9 

2 Phạm Văn  Kim Thôn Mỹ Huệ 1, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0396.494.191 Tháng 5 và  tháng 9 

3 Lê Văn Phu Thôn Mỹ Huệ 1, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0915.624.376 Tháng 5 và  tháng 9 

4 Lê Anh Thơ Thôn Mỹ Huệ 1, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0988.878.115 Tháng 5 và  tháng 9 

5 Lê Văn Tồn Thôn Mỹ Huệ 1, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0376.117.351 Tháng 5 và  tháng 9 

6 Lê Văn Long Thôn Mỹ Huệ 2, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0388.615.370 Tháng 5 và  tháng 9 

7 Nguyễn Lưu Thôn Mỹ Huệ 2, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0702.526.335 Tháng 5 và  tháng 9 

8 Trần Văn Trung Thôn Mỹ Huệ 1, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0378.110.059 Tháng 5 và  tháng 9 

9 Lê Văn Trọng Thôn Mỹ Huệ 1, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0398.849.862 Tháng 5 và  tháng 9 

10 Võ Văn Quân Thôn Mỹ Huệ 1, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0387.189.240 Tháng 5 và  tháng 9 

11 Huỳnh Ca Thôn Mỹ Huệ 1, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0967.714.272 Tháng 5 và  tháng 9 

12 Lê Minh Lâm Thôn Mỹ Huệ 1, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0789.460.339 Tháng 5 và  tháng 9 

13 Lê Văn Cang Thôn Mỹ Huệ 1, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0905.290.315 Tháng 5 và  tháng 9 

14 Trần Thiện Tường Thôn Mỹ Huệ 1, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0905.290.315 Tháng 5 và  tháng 9 

15 Phạm Bắc Thôn Mỹ Huệ 1, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0977.958.973 Tháng 5 và  tháng 9 

16 Nguyễn Văn Ảnh Thôn Mỹ Huệ 1, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0977.958.973 Tháng 5 và  tháng 9 

17 Lê Thanh Thảo Thôn Mỹ Huệ 2, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0983.510.241 Tháng 5 và  tháng 9 

18 Kiều Đức Quý Thôn Mỹ Huệ 1, xã 
Bình Dương 

Tôm Thẻ 
chân trắng 

0933.405.704 Tháng 5 và  tháng 9 

19 Lê Văn Sự Thôn Mỹ Huệ 1, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0388.598.046 Tháng 5 và  tháng 9 

20 Phạm Bảo Thôn Mỹ Huệ 2, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0383.192.010 Tháng 5 và  tháng 9 

21 Lê Văn Trương  Thôn Mỹ Huệ 1, xã Tôm Thẻ 0935.745.613 Tháng 5 và  tháng 9 



Bình Dương chân trắng 
22 Phạm Công Thôn Mỹ Huệ 2, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0327.005.644 Tháng 5 và  tháng 9 

23 Nguyễn Trực Thôn Mỹ Huệ 1, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0334.791.591 Tháng 5 và  tháng 9 

24 Huỳnh Tấn Công Thôn Mỹ Huệ 1, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0905.943.633 Tháng 5 và  tháng 9 

25 Lê Hồng Phong Thôn Mỹ Huệ 2, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0914.879.499 Tháng 5 và  tháng 9 

26 Huỳnh Tấn Phát  Thôn Mỹ Huệ 1, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0388.468.197 Tháng 5 và  tháng 9 

27 Lê Văn Trung Thôn Mỹ Huệ 1, xã 
Bình Dương 

Tôm Thẻ 
chân trắng 

0378.110.959 Tháng 5 và  tháng 9 

28 Phan Đình Chương Thôn Mỹ Huệ 2, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0389.007.418 Tháng 5 và  tháng 9 

29 Lê Văn Hy Thôn Mỹ Huệ 2, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0974.270131 Tháng 5 và  tháng 9 

30 Lê Văn Thâm Thôn Mỹ Huệ 2, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0906.460.717 Tháng 5 và  tháng 9 

31 Trần Ngọ Thôn Mỹ Huệ 1, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0338.109.865 Tháng 5 và  tháng 9 

32 Lê Văn Danh Thôn Mỹ Huệ 2, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0383.691.560 Tháng 5 và  tháng 9 

33 Trần Việt Hoàng Thôn Đông Yên 2, 

xã Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0935.745.969 Tháng 5 và  tháng 9 

34 Huỳnh Tấn Anh Thôn Đông Yên 2, 

xã Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0913.584.758 Tháng 5 và  tháng 9 

35 Trần Thế Lực Thôn Đông Yên 2, 

xã Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0845.999.439 Tháng 5 và  tháng 9 

36 Phan Văn Thưa Thôn Mỹ Huệ 2, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0943.544.759 Tháng 5 và  tháng 9 

37 Huỳnh Thanh Kiều Thôn Mỹ Huệ 1, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0389.821.925 Tháng 5 và  tháng 9 

38 Trương Văn Duy Thôn Mỹ Huệ 1, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0368.285.334 Tháng 5 và  tháng 9 

39 Đoàn Việt Hồng Thôn Mỹ Huệ 1, xã 

Bình Dương 

Tôm Thẻ 

chân trắng 
0943.544.759 Tháng 5 và  tháng 9 

40 Phạm Tấn Huỳnh Thôn Tham Hội 3, 

xã Bình Thanh 

Chanh 

thơm 

0397905773 Cả năm 

41 Nguyễn Văn 

Vương 

Thôn Tham Hội 3, 

xã Bình Thanh 

Chanh 

thơm 

0389796905 Cả năm 

42 Bùi Minh Cảnh Thôn Tham Hội 3, 

xã Bình Thanh 

Chanh 

thơm 

035377402 Cả năm 

43 Lê Thanh Truyền Thôn Tham Hội 3, 

xã Bình Thanh 

Chanh 

thơm 

0382104924 Cả năm 

44 Nguyễn Minh Tâm Thôn Tham Hội 3, 
xã Bình Thanh 

Chanh 
thơm 

0845439935 Cả năm 



45 Nguyễn Đức Thôn Tham Hội 3, 

xã Bình Thanh 

Chanh 

thơm 

0919908039 Cả năm 

46 Nguyễn Thế Thanh Thôn Tham Hội 3, 

xã Bình Thanh 

Chanh 

thơm 

0982501135 Cả năm 

47 Nguyễn Điểm Thôn Tham Hội 3, 

xã Bình Thanh 

Chanh 

thơm 

0366532774 Cả năm 

48 Phan Đức An Thôn Tham Hội 2, 

xã Bình Thanh 

Chanh 

thơm 

039888827 Cả năm 

49 Nguyễn Thị Thơm Thôn Tham Hội 2, 

xã Bình Thanh 

Chanh 

thơm 

0327908992 Cả năm 

50 Hà Văn Tư Thôn Tham Hội 1, 

xã Bình Thanh 

Chanh 

thơm 

0913570907 Cả năm 

51 Lê Tùng Thôn Quang An, xã 

Bình Thanh 

Chanh 

thơm 

0364497327 Cả năm 

Tổng cộng: 51 hộ 
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